	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 10/6/2019


	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ tài chính
	876/QĐ-BTC
	27/5/2019
	V/v ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của VN
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	27/2019/TT-BTC
	14/5/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC
	01/7/2019
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	4981/VPCP-TH
	08/6/2019
	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao liên quan đến các kiến nghị của Tổ công tác
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01/CTRPH-BTNMT-BGDĐT
	08/5/2019
	Về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trưởng và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025
	
	

	5. 
	Bộ khòa học và công nghệ
	1335/QĐ-BKHCN
	24/5/2019
	V/v điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	4791/VPCP-KGVX
	04/6/2019
	V/v thành lập Uỷ ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	105/BC-TCTTTG
	31/5/2019
	Báo cáo kết quả kiểm tra tháng 5 của Tổ công tác
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	783/QĐ - BKHĐT
	04/6/2019
	Phê duyệt Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê của Việt Nam năm 2020
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	681/QĐ-TTg
	04/6/2019
	Quyết định ban hành  Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	619/CĐ-VPCP
	06/6/2019
	Công điện phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương II. Thời gian: Ngày 04 tháng 7 năm 2019 (Thứ Năm).(Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ, buổi chiều từ 14 giờ).
	
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	08/2019/TT-BKHĐT
	17/5/2019
	V/v hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	4757/VPCP-QHQT
	01/6/2019
	V/v bố trí chương trình hoạt động đối ngoại không trùng thời gian họp Quốc hội, trừ trường hợp thật sự cần thiết
	
	

	13. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2425/BGDĐT - KHTC
	05/6/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
	
	

	14. 
	Bộ Giao thông vận tải
	5134/BGTVT-TC
	31/5/2019
	V/v điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ từ UBND tỉnh Tuyên Quang về Bộ GTVT quản lý
	
	

	15. 
	Chính phủ
	48/2019/NĐ-CP
	05/6/2019
	Nghị định quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.
	15/8/2019
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	14/CT-TTg
	07/6/2019
	Chỉ thị  về  tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3837/CT-BNN
	03/6/2019
	V/v tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	
	

	18. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	636/QĐ-LĐTBXH
	10/5/2019
	V/v công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	19. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	632/QĐ-LĐTBXH
	10/5/2019
	V/v công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng QLNN của BLĐTBXH
	
	

	20. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1738/KH-BTTTT
	04/6/2019
	Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	649/QĐ-TTg
	30/5/2019
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020
	
	

	22. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3626/BNN-TCLN
	27/5/2019
	V/v đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính phủ
	667/CĐ-TTg
	04/6/2019
	Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
	
	

	24. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3887/BNN-TCLN
	05/6/2019
	V/v đôn đốc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển LNBV năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	1506/QĐ - BGDĐT
	03/6/2019
	Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025" của ngành Giáo dục
	
	

	26. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2146/LĐTBXH-VL
	03/6/2019
	V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
	
	

	27. 
	Chính phủ
	35/NQ-CP
	04/6/2019
	Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
	
	

	28. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	2101/LĐTBXH-BTXH
	30/5/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2010 - 2020
	
	

	29. 
	Bộ Công thương
	3700/BCT-PC
	27/5/2019
	V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	1974/BTP-TTLLTPQG
	30/5/2019
	V/v triển khai quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLPQG-C53
	
	

	31. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
	9/2019/TT-LĐTBXH
	24/5/2019
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
	10/7/2019
	

	32. 
	Thanh tra Chính phủ
	832/CV-TTCP
	29/5/2019
	V/v Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3929/BNN-VP
	05/6/2019
	V/v phát hành văn bản điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	34. 
	Văn phòng UBND tỉnh
	2215/UBND-KGVX
	24/5/2019
	V/v Phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản Quốc gia.
	
	

	35. 
	Thủ tướng Chính phủ
	684/QĐ-TTg
	04/6/2019
	Quyết định  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	684/QĐ-TTg
	04/6/2019
	Quyết định  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
	
	

	37. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2575/BTNMT-TCCB
	04/6/2019
	xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030
	
	

	38. 
	Chính phủ
	47/2019/NĐ-CP
	05/6/2019
	Nghị định  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	20/7/2019
	

	39. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2594/BTNMT-TCCB
	04/6/2019
	Về việc đề nghị thẩm định Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
	
	

	40. 
	Bộ Y tế
	3032/BỘ Y TẾ-TCCB
	31/5/2019
	V/v đề nghị báo cáo rà soát danh mục VTVL và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực y tế
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính phủ
	705/QĐ-TTg
	07/6/2019
	Quyết định  Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030”.
	
	

	42. 
	Chính phủ
	36/NQ-CP
	07/6/2019
	Nghị quyết  phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Hay, tỉnh Quảng Trị
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